
Vietnamese
Math USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ Toán USOE Đã Được Chấp Thuận

Direction Words Các Từ Hướng Dẫn

add cộng 
analyze/analysis giải tích/sự giải tích
answer   đáp số
answer sheet tờ giấy để ghi đáp số 
apply áp dụng
appropriate thích hợp
approximate xấp xỉ
average tính trung bình
belongs thuộc vào
below ở bên dưới 
best tốt nhất
between ở giữa
blank trống
categorize chia loại
choice sự lựa chọn
choose lựa chọn
chosen được lựa chọn
classify phân loại
compare/comparison so sánh/sự so sánh
compute tính toán
correctly một cách đúng đắn
define định rõ
demonstrate chứng minh
description/describe sự mô tả/mô tả
determine định rõ
estimate ước lượng
evaluate định giá
examine xem xét
explain giải thích
expression biểu thức
factor thừa số
find tìm ra
given đã cho
identify nhận ra
increase gia tăng
justify chứng minh
left (how many) còn lại (bao nhiêu)
list  kể ra
listen for lắng nghe
mark đánh dấu 
mathematics reference sheet tờ giấy tham khảo toán
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Direction Words (continued) Các Từ Hướng Dẫn

measure đo
multiple marks bội điểm
multiple-choice question câu hỏi trắc nghiệm
next bên cạnh
only chỉ 
organize sắp xếp 
outline đường nét
output values giá trị hiệu suất
prediction sự dự đoán
probability xác suất
provide quy định
read đọc
represents tương ứng
sequence dãy
simplify đơn giản hóa
solve giải
sort phân loại
smallest nhỏ nhất
summarize tổng kết
support (ed) chứng minh
take lấy
underline gạch dưới
use dùng
value giá trị 

 VIETNAMESE - Math - Page 2 of 6



Vietnamese
Math USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ Toán USOE Đã Được Chấp Thuận

Content Words Các Từ về Nội Dung

average trung bình
above ở trên
absolute value trị số tuyệt đối
amount tổng số
angle góc
area diện tích
argument argumen
binomial nhị thức 
biography tiểu sử 
brainstorm nát óc
chart biểu đồ
circular tròn
claimed xác nhận
congruent tương đẳng
consecutive liền nhau
context phạm vi
converse đảo đề
coordinates tọa độ
cosine cosin
cubic bậc ba
cumulative lũy tích
cup hình chén
cylindrical hình trụ
data dữ kiện
defective khuyết thiếu
defend chống giữ
detail chi tiết
develop khai triển
diagram biểu đồ
dimensions thứ nguyên
displayed được trưng ra
distinguish phân biệt
dozen một tá
draft phác thảo
edit thu nhập và diễn giải
entire toàn bộ
equation phương trình 
equivalent tương đương
excess số lượng thừa
experimental thực nghiệm
fiction điều tưởng tượng
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Content Words (continued) Các Từ về Nội Dung

figure (noun) hình
function hàm số
galaxy thiên hà
genre thể loại
graph mạch
growth sự tăng tiến
height chiều cao
highlight vị trí nổi bật
hole chỗ sâu
hypotenuse giả thuyết
hypothesize đưa ra giả thuyết
illustrated minh họa
inches insơ
indicator dấu chỉ
integers số nguyên
intercept phần bị chắn
interior angle góc bên trong
intersect cắt giao nhau
irrational vô lý
italicized in ngả
kilo-watt kilôoat
largest lớn nhất
least tối thiểu
length bề dài
linear function hàm số tuyến
mean trung độ
media số trung bình
million triệu
models (verb) làm mẫu
non calculator không có máy tính
non-fiction có thật
objective mục tiêu
opinion ý kiến
ordered pairs bậc cập
overlap lấn lên nhau
parallelogram hình bình hành
passage đoạn
pattern mô hình
percent/percentage tỷ lệ
perimeter chu vi
permission slip giấy phép
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Content Words (continued) Các Từ về Nội Dung

persuasive có sức thuyết phục
plot sơ đồ
point điểm
pond ao
portion phần
position vị thế
power lũy thừa
practice thực tập
prism lăng kính
produce kéo dài
profit lợi nhuận
proof-read đọc và sửa bản nháp
proportion tỷ lệ thức
proposed được đề nghị
punctuation phép chấm câu
purpose mục đích
radius bán kính
RAM bộ nhớ động
random/randomly ngẫu nhiên
randomly một cách ngẫu nhiên
range dãy
rank hàng ngũ
rate tốc độ
reception sự kết nạp
rectangular hình chữ nhật
reference sự tham khảo
relate liên hệ
relation mối tương quan
replacement sự thay thế
reread đọc lại
reserve dự trữ
resource phương sách
review xem lại
revise duyệt lại
sample mẫu
scale cái cân
scan quét
score số điểm
section phần
select chọn
semi-circle bán nguyệt
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Content Words (continued) Các Từ về Nội Dung

session học kỳ
set bộ
shaded được tô đậm
portions các phần
shaded được tô đậm
sin sin (lượng giác)
skew ghềnh
skim đoc lướt qua
skip bỏ quãng
slope độ dốc
spinner động tác xoay quanh
sprinkles rắc rải
square root căn bậc hai
statement/state sự trình bày/trình bày
subhead/subtitle đề phụ/tiểu đề
subscription mua báo dài hạn
sufficient đủ
survey sự thăm dò ý kiến
synthesize tổng hợp
table bản
temperature nhiệt độ
theme đề tài
trinomial tam thức
volume thể tích
wages tiền lương
web (graphic organizer) mạng lưới (người tạo hình)
work công việc 
would be sẽ là
write/written viết/được viết 
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Vietnamese
Reading USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ Để Đọc Đã Được USOE Chấp Thuận

Direction Words Các Từ Hướng Dẫn

accurate chính xác
based on the information dựa vào thông tin 
belong thuộc vào
below bên dưới
best tốt nhất
carefully một cách cẩn thận
choose chọn
determined được xác định
differ khác 
distinction sự phân biệt
emphasized được nhấn mạnh
evidence bằng chứng
example ví dụ
excerpt đoạn trích
explore thăm dò
fill in the circle điền vô vòng tròn
in the order theo thứ tự
most đa số
most likely chắc chắn lắm
multiple-choice trắc nghiệm
narrator người tường thuật
oppose chống đối 
optional tùy ý
organize sắp đặt
passage đoạn
present hiện tại
remaining còn lại
revise duyệt lại
sentence câu
show cho thấy
subject to change có thể thay đổi
very rất
when khi nào
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Vietnamese
Reading USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ Để Đọc Đã Được USOE Chấp Thuận

Content Words Các Từ về Nội Dung

absence sự vắng mặt
accept chấp nhận
actual thật sự
add cộng
affect ảnh hưởng
afterward sau đấy
archaeologist nhà khảo cổ
article điều khoản
attitude thái độ
battery bộ pin
behold chú ý
blacksmith thợ rèn
brochure cuốn sách mỏng
characteristics các cá tính
claim yêu sách
closed đóng
commenting chú giải
confirm xác nhận
consider cân nhắc
consistent kiên định
controversy sự tranh luận
correspond tương ứng
credit tín chỉ
diagram biểu đồ
dismiss giải tán
effort nỗ lực
embrace chấp nhận
enormity tầm vóc lớn lao
escape thoát
expert chuyên môn
flashback cảnh hồi tưởng
flashlight đèn hiệu
flicked đập nhẹ
flow lượng chảy
focus tập trung
follow tiếp theo
foreshadow báo trước
found được tìm thấy
geological survey đo đạc địa hình
gigantic khổng lồ
handful một ít
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Content Words (continued) Các Từ về Nội Dung

hold on nắm giữ
ideas ý kiến
inferior thấp hơn
less useful kém hữu dụng hơn
location địa điểm
main chính
mark dấu
meetings cuộc gặp gỡ
mount tăng lên
nature tính chất
necessary cần thiết
often thường thường
paragraph đoạn văn
parenthesis dấu ngoặc đơn
placed được đặt vào
plot đồ án
portion phần
possibility tình trạng có thể
predict đoán trước
prediction sự đoán trước
preventing ngăn ngừa
provide quy định
purpose mục đích
quotation bản dự kê giá
reach tầm với
react phản ứng lại
recommended được giới thiệu
reliable đáng tin cậy
relics di tích
rid bỏ đi
rifle barrel nòng súng
right away ngay lập tức
role vai trò
scurry chạy gấp
seldom hiếm khi
selection sự tuyển chọn
set đề ra
skip bỏ quãng
sort lựa ra
source nguồn
source audience khán giả được nhắm vào
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Content Words (continued) Các Từ về Nội Dung

spurting gắng sức
stain vết bẩn
stated được nói đến
statement lời nói
strongest mạnh nhất
structure cấu trúc
subheading đề phụ
subject chủ đề
substance thực chất
sufficient đủ
survey thăm dò
tell cho biết
temporary tạm thời
theme đề tài
toward đối với
treating xem như
trophies chiến tích
trust tin cậy
type of loại
uncover tiết lộ
unregulated không được chỉnh đốn
user-friendly dễ sử dụng
vague mơ hồ
varnish sơn bên ngoài
vigilant cảnh giác
vital quan trọng
web diagram biểu đồ trang mạng
wink khoảnh khắc
within trong vòng
yearned mong mỏi
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Vietnamese

Writing USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ để Viết Đã Được USOE Chấp Thuận

Direction Words Các Từ Hướng Dẫn

accurate chính xác
add (ing) cộng thêm
additional thêm vào
answer document tài liệu giải đáp
audience diện kiến
belongs thuộc vào
best tốt nhất
blank space khoảng trống
capitalize dùng làm vốn
change (ing) thay đổi
choice sự chọn lựa
comma dấu phết
compare so sánh
completely một cách hoàn toàn
composing sáng tác
consider cân nhắc
content nội dung
contrast ngược lại
conventions các hội nghị
corresponding tương ứng
describe mô tả
detail (ed) chi tiết
direct trực tiếp
editing thu nhập và diễn giải
emphasize nhấn mạnh
erase xóa bỏ
error lỗi lầm
essay bài tiểu luận
explain giải thích
find tìm ra
flow lưu lượng
fluency sự lưu loát
focus tập trung
in the order theo thứ tự
incorrectly không đúng
information thông tin
introduce giới thiệu
italics chữ nghiêng
link mạng nối kết
main chính
methods phương pháp
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Direction Words (continued) Các Từ Hướng Dẫn

most đa số
opinion ý kiến
optional tùy ý
organizer người tổ chức
paper tờ giấy
participate tham gia
passage đoạn
reason lý do
reliable đáng tin cậy
remaining còn lại
remove (d) bị lấy ra khỏi
respond trả lời
resurface nổi lên lại
revising duyệt lại
rough-draft bản nháp
sample mẫu
showing cho thấy
source nguồn
space khoảng trống
specify chỉ rõ
spell (ed) được đánh vần
stated được nói là
states nói
structure cấu trúc
subheading đề phụ
support hỗ trợ
task nhiệm vụ
text bản văn
topic đề tài
valuable có giá trị
variety nhiều thứ khác nhau
very rất
well-developed phát triển tốt
writing viết
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Vietnamese

Writing USOE Approved Word List Bản Từ Ngữ để Viết Đã Được USOE Chấp Thuận

Content Words Các Từ về Nội Dung

cipher số không
credit tín chỉ
defend bảo vệ
dispatch gửi đi gấp
documentary phim tài liệu
encourage khuyến khích
encyclopedia bộ sách bách khoa
expert thành thạo
extracurricular activity sinh hoạt ngoại khóa
headquarters trụ sở
help giúp đỡ
helpful hữu ích
idea ý kiến
Internet site mạng lưới Internet
magazine article bài báo
factual thực sự
opposite ngược lại
pass-along chuyền tay
plan kế hoạch
poem bài thơ
poetry nghệ thuật thơ
policy chính sách
present hiện tại
prompt nhanh chóng
proof read đọc và sửa bản văn
proposed được đề nghị
punctuate nhấn mạnh
purpose mục đích
quills bút lông ngỗng
reader độc giả
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